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Thời địa tầng 

Tống Duy Thanh. Khoa Địa chất 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiênĐHQGHN 

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

1. Giới thiệu 

Có thể nói thời địa tầng là thành tựu tổng hợp của các phương pháp nghiên cứu khác về địa 

tầng học, trước hết là thạch địa tầng, sinh địa tầng, cùng với địa chấn địa tầng, từ địa tầng, khí 

hậu địa tầng v.v… 

Các phân vị thời địa tầng gồm các thể đá – trầm tích, magma, biến chất – được hình thành 

trong những khoảng thời gian xác định trong lịch sử Trái Đất. Các phân vị thời địa tầng phản ánh 

các quy luật chung của sự phát triển của vỏ Trái Đất. Do thang cấp bậc đầy đủ của thời địa tầng 

được lập ra để phản ánh các giai đoạn lớn nhỏ khác nhau của lịch sử địa chất trên phạm vi toàn thế 

giới hoặc liên khu vực, nên các phân vị của nó có ý nghĩa lớn đối với việc đối sánh các phân vị địa 

tầng thuộc các hình loại phân vị khác ở những phạm vi địa lý khác nhau của vỏ Trái Đất.  

Thời gian hình thành phân vị thời địa tầng gọi là phân vị địa thời. Do đó, hệ thống cấp bậc 

của các phân vị thời địa tầng có một hệ thống cấp bậc tương ứng của địa thời [B.1]. 

Các phân vị thời địa tầng luôn luôn được giới hạn trên và dưới bằng các bề mặt ranh giới đẳng 

thời.  

2. Định nghĩa và hệ thống phân loại thời địa tầng  

Hệ thống phân loại thời địa tầng bao gồm các phân vị mà thời gian thành tạo chúng được 

xác định trên cơ sở các giai đoạn tiến hoá lịch sử địa chất của vỏ Trái Đất. Các phân vị thời địa 

tầng phản ánh các quy luật chung của sự phát triển tuần tự của vỏ Trái Đất và sự sống ở trên đó. 

Do thang cấp bậc đầy đủ của thời địa tầng được lập ra để phản ánh các giai đoạn lớn nhỏ khác 

nhau của lịch sử địa chất trên phạm vi toàn thế giới hoặc liên khu vực nên các phân vị của nó có 

ý nghĩa lớn đối với việc đối sánh các phân vị địa tầng thuộc các hình loại phân vị khác ở những 

phạm vi địa lý khác nhau của vỏ Trái Đất. 

Phân vị thời địa tầng là các thể địa chất gồm 

các đá được thành tạo trong một thời gian địa 

chất xác định trong lịch sử vỏ Trái Đất. Bản chất 

của phân vị thời địa tầng là dựa trên tiêu chuẩn về 

thời gian thành tạo phân vị, mà không căn cứ vào 

thành phần đá và bề dày của nó dù ở địa phương 

nào trên mặt Trái Đất. Do đó, phân vị thời địa 

tầng được giới hạn trên và dưới bằng các bề mặt 

ranh giới đẳng thời. Theo Quy phạm địa tầng 

Việt Nam (1994), hệ thống phân loại thời địa tầng 

gồm hai loại hình – phân vị quốc tế và phân vị khu vực theo thứ tự cấp bậc từ lớn đến nhỏ và 

đương lượng thời gian địa chất tức địa thời [B.1]. 

3. Quan hệ của phân vị thời địa tầng và phân vị địa thời 

Phân vị địa thời là khoảng thời gian mà phân vị địa tầng hình thành trong lịch sử địa chất. 

Khoảng thời gian này được tính bằng năm và được xác định nhờ phương pháp xác định tuổi 

Bảng 1. Hệ thống cấp bậc các phân vị thời địa tầng 
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tuyệt đối thông qua ứng dụng đặc tính phân hủy của các nguyên tố phóng xạ chứa trong đá của 

phân vị địa tầng (xem Tuổi tuyệt đối). Các phân vị địa thời được gọi tên trùng với tên của phân 

vị địa tầng tương ứng, ví dụ phân vị địa tầng là hệ Trias của thời địa tầng có đương lượng địa 

thời là kỷ cùng tên là Trias – kỷ Trias, hệ Jura – kỷ Jura v.v… 

Tuy cùng tên gọi như vậy, nhưng về bản chất phân vị thời địa tầng và phân vị địa thời hoàn 

toàn khác nhau. Phân vị địa thời thuộc phạm trù thời gian nên ta có thể nói Euryspirifer 

tonkinensis là loài tay cuộn sống trong thế Devon sớm ở Bắc Bộ Việt Nam và Hoa Nam (Trung 

Quốc). Trong khi đó, phân vị Devon hạ bao gồm thành phần đá chứa hóa thạch tay cuộn 

Euryspirifer tonkinensis và ở những mức địa tầng tương đương. Mọi người có thể đến khảo sát 

đá trầm tích Devon hạ chứa Euryspirifer tonkinensis, nhưng không thể thăm thế Devon sớm mà 

loài này từng sinh sống.  

4. Các phân vị thời địa tầng 

Các phân vị thời địa tầng quốc tế từ lớn đến nhỏ gồm liên giới, giới, hệ, thống, bậc, đới 

[B.1] và Bảng Thời địa tầng Quốc tế. Các phân vị cấp dưới là hợp phần của phân vị cấp cao hơn; 

ví dụ thống là hợp phần của hệ, hệ là hợp phần của giới v.v… Thời địa tầng khu vực gồm bậc 

khu vực và hệ lớp khu vực.  

4.1. Liên giới  

Liên giới là phân vị có tính chất tập hợp và có khối lượng địa tầng lớn nhất của thời địa tầng 

quốc tế. Đá của mỗi liên giới phản ánh một vĩ kỳ trong lịch sử phát triển vỏ Trái Đất; đương 

lượng địa thời của liên giới là liên nguyên đại. Hệ thống các phân vị thời địa tầng quốc tế gồm 

ba liên giới, từ cổ đến trẻ là Arkei (Thái cổ), Proterozoi (Nguyên sinh) và Phanerozoi (Hiển 

sinh), nhưng hiện nay các thuật ngữ Thái cổ, Nguyên sinh và Hiển sinh hầu như không còn được 

dùng trong văn liệu địa chất. Mỗi liên giới được phân thành nhiều giới, đương lượng địa thời 

của mỗi liên giới là liên nguyên đại, gồm nhiều nguyên đại. Trước kia các liên giới Arkei và 

Proterozoi từng được gọi chung là liên giới Cryptozoi (Ẩn sinh) với hàm ý là chưa có biểu hiện 

của thế giới sinh vật trong liên nguyên đại này. Những thành tựu nghiên cứu mới cho thấy sinh 

giới đã xuất hiện từ giữa liên nguyên đại Arkei, còn trong Proterozoi (dài hơn 1,9 tỷ năm) đã có 

nhiều sinh vật biển. Tên gọi Tiền Cambri cũng được dùng phổ biến để chỉ chung các đá thuộc 

hai liên giới Arkei và Proterozoi và đương lượng địa thời của hai liên giới này. 

Việc phân liên giới thành các giới khác nhau tùy từng liên giới. Liên giới Arkei gồm 4 

giới, còn các liên giới Proterozoi và Phanerozoi chỉ gồm có 3 giới.  

4.2. Giới  

Giới là phân vị chính thức thuộc cấp bậc cao nhất được sử dụng rộng rãi trong thời địa tầng 

quốc tế và là hợp phần của liên giới. Đương lượng địa thời ứng với giới là nguyên đại, tên của giới 

đồng thời cũng là tên của nguyên đại, giới gồm một số hệ. Theo bảng Thời địa tầng quốc tế của 

Ủy ban Địa tầng Quốc tế (2012) trong hệ thống cấp bậc của thời địa tầng quốc tế có các giới 

Eoarkei, Paleoarkei, Mesoarkei và Neoarkei của liên giới Arkei; Paleoproterozoi, Mesoproterozoi, 

Neoproterozoi của liên giới Proterozoi; các giới Paleozoi (Cổ sinh), Mesozoi (Trung sinh) và 

Kainozoi (Tân sinh) của liên giới Phanerozoi. Hiện nay những thuật ngữ giới (nguyên đại) Cổ 

sinh, giới (nguyên đại) Trung sinh, giới (nguyên đại) Tân sinh ít được sử dụng trong văn liệu địa 

chất. 
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Đôi khi trong công tác thực tiễn, giới còn được chia thành phân giới như trường hợp của 

giới Paleozoi; giới này thường được phân thành hai phân giới là Paleozoi hạ (gồm Cambri, 

Ordovic và Silur) và Paleozoi thượng (gồm Devon, Carbon và Permi) hoặc cũng có khi được 

phân thành ba phân giới là Paleozoi hạ (gồm Cambri và Ordovic), Paleozoi trung (gồm Silur và 

Devon) và Paleozoi thượng (gồm Carbon và Permi). 

Việc phân chia giới thành các hệ cũng khác nhau tùy từng giới, trong khi giới Paleozoi được 

phân thành 6 hệ thì giới Mesozoi và giới Kainozoi mỗi giới chỉ gồm 3 hệ.  

4.3. Hệ và kỷ  

Hệ là hợp phần của giới, ứng với đương lượng kỷ của địa thời; hệ là phân vị cấp cao của 

thời địa tầng và được sử dụng rộng rãi trong địa tầng học. Hệ và kỷ có cùng tên, ví dụ hệ Cambri 

– kỷ Cambri; hệ Trias – kỷ Trias. Trước đây theo truyền thống mỗi hệ thường chỉ được chia làm 

hai hoặc ba thống, ngày nay có hệ gồm đến 4 thống như hệ Silur (Bảng Thời địa tầng Quốc tế). 

Ranh giới dưới của hệ được xác định theo ranh giới dưới của bậc dưới cùng của hệ, ranh giới 

trên hệ cũng là rạnh giới trên của bậc trên cùng của hệ. Trước đây ranh giới giữa các hệ chưa 

được xác định rõ ràng nên thường gây nên sự hiểu sai lệch nhau giữa các nhà địa chất về khối 

lượng của các hệ. Từ nửa sau thế kỷ 20, Ủy ban Địa tầng Quốc tế đã thành lập các Phân ban của 

Ủy ban này, mỗi Phân ban chuyên nghiên cứu và xác định ranh giới của một hệ, ví dụ Phân ban 

Địa tầng Devon, Phân ban Silur, Phân ban Trias v.v...  

Nhờ hoạt động trong hợp tác quốc tế nghiên cứu của các Phân ban thuộc Ủy ban Địa tầng 

Quốc tế, hàng loạt những điểm và mặt cắt chuẩn địa tầng (stratotyp) của các phân vị thời địa tầng 

quốc tế đã được xác định và được gọi là “Mặt cắt ranh giới và điểm chuẩn địa tầng quốc tế” (Glob-

al Boundary Stratotype Section and Point = GSSP) với ký hiệu là những “chiếc đinh vàng” trên 

bảng Thời địa tầng quốc tế, trong đó nhiều GSSP đã được cố định tại ranh giới của các hệ. Ví dụ 

ranh giới dưới của hệ Devon, cũng là ranh giới trên của hệ Silur, được chốt bằng đới bút đá 

Monograptus uniformis, xác lập ở mặt cắt chuẩn địa tầng ở gần Praga (Cộng hòa Sec = Czech). 

Về cơ bản, tên gọi và sự phân chia các hệ trong bảng Thời địa tầng quốc tế vẫn giữ theo 

truyền thống, trừ một vài trường hợp của các hệ Silur, Carbon và Permi.  

Hệ Silur trước đây chỉ gồm 2 thống, nay gồm 4 thống, hệ Permi cũng từ 2 thống thành 3 

thống. Đối với hệ Carbon, sau nhiều năm thảo luận, năm 2012 Ủy ban Địa tầng Quốc tế đưa ra sơ 

đồ phân chia mới mang tính thỏa hiệp giữa quan điểm truyền thống là hệ này gồm 3 thống (hạ, 

trung, thượng) và quan điểm của giới địa chất Mỹ – chia hệ này thành 2 hệ độc lập. Theo đó hệ 

Carbon được chia thành 2 phụ hệ là Mississipi và Pensylvan, mỗi phụ hệ này gồm 3 thống – hạ, 

trung, thượng; nhưng mỗi thống thường chỉ có 1 bậc, trừ thống Pensylvan thượng gồm hai bậc là 

Kasimov và Gzhel (Bảng Thời địa tầng Quốc tế).   

4.4. Thống và thế  

Thống là phân vị địa tầng cấp dưới hệ và mỗi hệ có từ 2 đến 4 thống ứng với đương lượng thế 

của địa thời, là hợp phần của hệ và là phân vị cấp cao hơn bậc, bao gồm nhiều bậc (Bảng Thời địa 

tầng Quốc tế). Mỗi hệ thường chỉ gồm hai hoặc ba thống nên tên của thống và thế thường cũng 

gọi theo tên của hệ (kỷ) kèm theo định ngữ để chỉ vị trí của nó trong hệ (kỷ). Các định ngữ đó là 

hạ và thượng nếu hệ (kỷ) gồm hai thống (thế) và hạ, trung, thượng nếu hệ (kỷ) gồm ba thống (thế). 

Tên các thế được gọi theo tên kỷ kèm theo các định ngữ lần lượt là sớm, muộn hoặc sớm, giữa, 

muộn. Ví dụ hệ Devon gồm ba thống có tên là Devon hạ, Devon trung, Devon thượng và các 



1716 

 

đương lượng địa thời của chúng là Devon sớm, Devon giữa, Devon muộn. Hệ Creta gồm hai 

thống có tên là Creta hạ, Creta thượng và các đương lượng địa thời là Creta sớm, Creta muộn. 

Các thống của hệ (kỷ) Paleogen, Neogen đều có tên riêng và được sử dụng rộng rãi từ lâu, 

nhưng vì các hệ (kỷ) này chỉ có hai hoặc ba thống (thế) nên cách gọi hạ, trung, thượng cho các 

thống và sớm, giữa, muộn cho các thế cũng được chấp nhận. Hệ (kỷ) Permi theo sơ đồ phân chia 

mới, gồm các thống (thế) từ dưới lên là Cisurial, Guadalup và Loping. Nhưng vì hệ (kỷ) này cũng 

chỉ gồm ba thống (thế) nên cách gọi tên thống (thế) theo tên hệ (kỷ) kèm theo các định ngữ hạ, 

trung, thượng và đương lượng địa thời sớm, giữa, muộn cũng thường được sử dụng. 

Theo những kết quả nghiên cứu mới thì hệ Silur gồm bốn thống từ dưới lên trên là 

Landovery, Wenloc, Ludlov và Pridoli, do đó cách gọi hạ, trung thượng cho các thống không phù 

hợp nữa.  

4.5. Bậc và kỳ  

Bậc là phân vị cấp thấp và cơ bản của hệ thống phân vị thời địa tầng quốc tế, có vai trò rất 

quan trọng trong đối sánh địa tầng; bậc ứng với kỳ của địa thời. Trước đây trong sơ đồ phân chia 

thời địa tầng quốc tế có một số các liên bậc hoặc phân bậc, như ở hệ Creta, nhưng ngày nay cách 

phân chia địa tầng này không được sử dụng nữa. Về lý thuyết, bậc có ý nghĩa toàn cầu vì được 

xác lập trên cơ sở có mặt cắt chuẩn, có ranh giới rõ ràng và được định tuổi bằng các phức hệ hóa 

thạch đặc trưng hoặc các sinh đới. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp bậc chỉ có ý nghĩa khu 

vực lớn, vì thế ở những địa phương mà bậc quốc tế không thích hợp để sử dụng thì bậc khu vực 

được xác lập để tiện dụng.  

Bậc được đặt tên theo địa danh của nơi có stratotyp. Trong tiếng Việt tên bậc được viết hoa 

con chữ đầu và đứng sau chữ bậc để chỉ định hàng phân vị, ví dụ bậc Ladin của Trias trung, bậc 

Lochkov của Devon hạ v.v…  

4.6. Đới và thời. Quan hệ giữa thời đới và sinh đới  

Đới của thời địa tầng hay cũng gọi là thời đới ứng với đương lượng thời của địa thời. Đới 

thời địa tầng là phân vị không nằm trong thang cấp bậc của thời địa tầng quốc tế. Đới bao gồm 

những thể đá được thành tạo trong khoảng thời gian của một sự kiện địa chất ứng với một 

phân vị địa tầng nào đó thuộc thang cấp bậc của thời địa tầng. Đó có thể là khoảng địa tầng 

ứng với thời gian sinh sống và phát triển của một loài hay một nhóm loài sinh vật đặc trưng, 

khi đó thời đới sẽ mang tên taxon đại diện cho nhóm loài này, ví dụ thời đới Quasiendothyra 

kobeitusana của Devon thượng.  

Thời đới mang tính thời địa tầng, do đó nó sẽ bao gồm tất cả các đá cùng tuổi ở tất cả mọi nơi 

ứng với thời gian thành tạo của thời đới được xác lập, không cứ vào sự có mặt hay vắng mặt di tích 

của hiện tượng được sử dụng để xác lập thời đới.  

Do không được quy định rõ ràng, chặt chẽ về cấp bậc trong thang thời địa tầng nên khối 

lượng địa tầng của thời đới cần được xác định bằng hàng đơn vị của taxon, hoặc hiên tượng địa 

chất đặc trưng cho đới. Ví dụ, đới Quasiendothyra kobeitusana vừa nêu được quy định bằng 

khối lượng địa tầng thành tạo trong thời gian sinh sống và phát triển của loài trùng lỗ 

Quasiendothyra kobeitusana ở cuối Devon. Thời đới Dạng Cúc đá (Ammonoidea) bao gồm tất 

cả những trầm tích được hình thành trong thời gian sinh sống và phát triển của Dạng Cúc đá (từ 

Paleozoi muộn cho đến Mesozoi muộn), bất kể trong đá có hoá thạch Ammonoidea hay không.    

Thời đới cũng có thể được xác lập trên cơ sở một hiện tượng địa chất mang tính phổ biến 

trên thế giới. Ví dụ, có thể nói đến thời đới đá phun trào Emeishan trong Permi muộn ở Hoa 
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Nam (Trung Quốc) bao gồm những lớp đá được thành tạo, ứng với thời gian này ở những nơi 

khác, dù có chứa đá phun trào Permi muộn hay không.      

Cần phân biệt thời đới và sinh đới khi hai đới này cùng được xác lập trên cơ sở một taxon 

cấp loài. Tuy cả hai loại đới này cùng ứng với thời gian sinh sống và phát triển của loài đặc 

trưng, nhưng sinh đới chỉ phân bố giới hạn ở những nơi tìm thấy hóa thạch của loài đặc trưng, 

còn thời đới mang tên loài này thì được xem là có ở mọi nơi, dù có loài đặc trưng hay không. Ví 

dụ, thời đới Exus albus được xác lập trên cơ sở sinh đới Exus albus đã được sách “Hướng dẫn 

Địa tầng Quốc tế” lấy làm ví dụ cho sự phân biệt giữa thời đới và sinh đới cùng mang tên đới 

Exus albus.  

Trên hình 1 [H.1] thể hiện sinh đới Exus 

albus chỉ gặp trong phạm vi được chấm điểm 

trong hình vẽ, còn thời đới Exus albus bao gồm 

tất cả các đá ở mọi nơi giữa hai ranh giới thời 

gian sinh sống và phát triển của Exus albus, dù 

có hay không phát hiện hóa thạch Exus albus. 

Cũng như vậy, ranh giới giữa Silur và Devon 

được lấy mốc từ đáy của thời đới Monograptus 

uniformis trên cơ sở sinh đới được phát hiện đầu tiên ở vùng Bohem của nước Sec (Czech). 

Những lớp đá ở mọi nơi ứng với đới Monograptus uniformis đều mang tên thời đới này dù 

không tìm thấy loài Monograptus uniformis.  

4.7. Các phân vị thời địa tầng khu vực 

Phân vị thời địa tầng khu vực phản ánh một giai đoạn nhất định của lịch sử phát triển địa 

chất của một khu vực, một bể trầm tích cổ và có thể không ứng chính xác với một phân vị nào 

của thời địa tầng quốc tế. Với tính chất đẳng thời, phân vị thời địa tầng khu vực hợp nhất theo 

chiều ngang các thể địa tầng cùng tuổi trong khu vực mà không căn cứ trên các đặc điểm khác 

biệt về thành phần đá của chúng. 

Bậc khu vực gọi tắt là bậc (kèm theo địa danh) là phân vị cơ bản của thời địa tầng khu vực, hợp 

nhất theo chiều ngang các hệ tầng cùng tuổi hoặc các phần cùng tuổi của các hệ tầng khác nhau 

mang tính chất đặc trưng trong lịch sử phát triển địa chất của khu vực hay của một bồn trầm tích cổ. 

Bậc khu vực phải có stratotyp, thông thường đó là stratotyp của hệ tầng đặc trưng trong số 

các hệ tầng hợp thành bậc. Stratotyp cũng có thể là một mặt cắt điển hình được lựa chọn nếu 

các hợp phần của bậc không xuất phát từ các hệ tầng. Tên của bậc khu vực gọi theo địa danh 

có stratotyp hoặc theo tên của hệ tầng điển hình trong hợp phần của bậc. Ví dụ: Có thể lập bậc 

Mia Lé (Devon hạ) là bậc khu vực phía Bắc Việt Nam trên cơ sở hợp nhất theo chiều ngang 

các hệ tầng có thành phần đá khác nhau ở Bắc Bộ, nhưng được xác định là cùng tuổi nhờ phức 

hệ hóa thạch Euryspirifer tonkinensis. Trong số các hợp phần đó, stratotyp của hệ tầng Mia Lé 

được chọn làm stratotyp của bậc. Ở Trung Quốc nhiều bậc khu vực của Devon cũng được xác 

lập ở Hoa Nam, như các bậc Nahkaoling, Yukiang của Devon hạ. 

Hệ lớp khu vực. Hệ lớp khu vực (gọi tắt là hệ lớp kèm theo tên địa phương) là phân vị thời 

địa tầng khu vực cấp thấp để đối sánh các trầm tích trong cùng một bồn trầm tích cổ hoặc cùng 

tỉnh cổ địa lý sinh vật, dùng cho những yêu cầu thực tiễn của công tác địa chất. Hệ lớp khu vực 

có những đặc trưng dễ nhận biết về thành phần đá, nhưng trước hết là về hóa thạch để dễ dàng 

đối sánh về tính đẳng thời của trầm tích phân bố ở những địa phương khác nhau trong bồn trầm 

 

Hình 1. Quan hệ giữa thời đới Exus albus và sinh đới 

Exus albus. 
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tích cổ hoặc trong tỉnh cổ địa lý sinh vật. Hệ lớp khu vực thường gọi tắt là hệ lớp mang tên hóa 

thạch đặc trưng nhất của phức hệ cổ sinh vật phổ biến nhất trong chúng, ví dụ – hệ lớp Retziella 

weberi, hệ lớp Claraia stachei v.v...  Nếu hệ lớp được xác lập trên cơ sở di tích của các sự kiện 

địa chất đẳng thời khác thì hệ lớp được gọi tên theo địa danh của stratotyp. Ví dụ, có thể xác lập 

hệ lớp đá phun trào basalt Xuân Lộc tuổi Pliocen - Đệ Tứ sớm rất phổ biến ở miền Nam Việt 

Nam, Hạ Lào, và Campuchia. Khi đó hệ lớp khu vực có tên là hệ lớp Xuân Lộc. Không nhất 

thiết phải xác lập các hệ lớp khu vực cho những thể địa tầng có thể xác định bằng các hình loại 

phân vị khác một cách dễ dàng và thuận lợi hơn trong thực hành địa chất. 
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